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1 190015 Y NGỌC BÍCH 01/07/2008 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 191 6,5 27,00  

2 190021 A MINH CANH 07/10/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 191 6,3 28,00  

3 190020 A CĂN 12/11/2008 Kon Tum Xê Đăng Nam 191 6,8 28,00  

4 190027 KRING THỊ DIỆU CHINH 04/12/2008 Kon Tum Gié - Triêng Nữ 191 6,8 27,25  

5 190049 Y DUYÊNG 29/04/2008 Kon Tum Gié-triêng Nữ 191 6,4 27,75  

6 190058 Y HAI 04/05/2008 Kon Tum Gié-triêng Nữ 191 6,9 27,75  

7 190070 Y HIỂN 18/05/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 191 7,3 28,25  

8 190071 A HIÊNG 21/08/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 191 6,8 26,25  

9 190079 A HUÂN 28/11/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 191 7,2 25,75  

10 160091 Y HUỆ 08/11/2008 Kon Tum Gié -Triêng Nữ 191 7,8 30,50  

11 190098 Y KIÊM 04/02/2008 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 191 6,3 25,50  

12 190090 Y KHA 11/11/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 191 7,0 34,75  

13 160110 Y KHẦU 11/05/2008 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 191 6,1 25,75  

14 190101 BÙI THỊ Y LỆ 30/03/2008 Kon Tum Gié - Triêng Nữ 191 6,9 30,25  

15 190104 A NGUYỄN VIẾT LINH 22/03/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 191 6,4 29,00  

16 190149 NGUYỄN DƯƠNG TIỂU NI 28/05/2008 Kon Tum Kinh Nữ 191 7,0 28,00  

17 190150 Y NIM 27/06/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 191 7,1 28,50  

18 190152 Y NƯƠNG 23/02/2008 Kon Tum Xê-đăng Nữ 191 6,0 27,25  

19 190120 A TUẤN NGA 28/08/2008 Kon Tum Gié- Triêng Nam 191 6,9 27,00  

20 190146 Y HỒNG NHUNG 30/04/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 191 6,8 26,75  

21 190163 Y QUYÊN 25/03/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 191 7,5 37,00  

22 190183 Y THÂN 03/04/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 191 7,5 25,50  
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23 190188 A PHƯƠNG THẾ 10/10/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 191 6,3 27,25  

24 190223 Y TRỜN 19/12/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 191 7,4 34,75  

25 190227 A TRƯNG 05/09/2008 Kon Tum Xơ Đăng Nam 191 6,3 27,75  

26 190239 Y MỸ UYÊN 21/02/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 191 7,3 28,25  

27 190250 A VƯỢNG 11/06/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 191 7,2 37,25  

28 190251 Y UN VY 12/08/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 191 7,6 35,75  

29 190184 PHẠM VĂN THẮNG 11/11/2008 Kon Tum Kinh Nam 193 8,2   43,75  

30 190005 A HOÀI ANH 30/03/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 193 6,7   30,25  

31 190008 A HỮU BẠCH 25/05/2008 Kon Tum Xơ-Đăng Nam 193 6,6   31,00  

32 190016 Y BLUYÊN 10/05/2008 Kon Tum Giẻ Triêng Nữ 193 7,8   33,00  

33 190017 Y BƠI 14/04/2008 Kon Tum Gié- Triêng Nữ 193 6,6   32,75  

34 190025 A MIN CHÊ 01/09/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 193 7,0   33,50  

35 190029 Y SU CHỔI 22/01/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 193 7,3   33,75  

36 190035 Y LI DẦN 11/01/2008 Kon Tum Gié - Triêng Nữ 193 7,0   30,25  

37 190037 Y DẺ 01/12/2008 Kon Tum Giẻ Triêng Nữ 193 7,4   35,00  

38 190040 Y DIỂM 21/09/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 7,4   36,50  

39 190041 Y DIÊN 23/02/2008 Kon Tum Gié- Triêng Nữ 193 7,3   29,75  

40 190048 Y MỸ DUYÊN 18/06/2008 Kon Tum Dẻ Nữ 193 7,1   32,50  

41 160058 Y DUYÊN 04/12/2008 Kon Tum Giẻ Triêng Nữ 193 5,7   29,50  

42 190060 Y HAN 03/03/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 7,1   33,50  

43 190065 Y LY HẠNH 08/12/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 7,6   33,50  

44 160070 Y HẠNH 18/07/2008 Kon Tum Dẻ Nữ 193 6,5   31,25  

45 190069 Y HẠT 29/08/2008 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 193 6,6   33,75  

46 190061 Y HÂN 14/09/2008 Kon Tum Giẻ-Triêng Nữ 193 7,1   38,25  

47 190063 Y HÂN 28/09/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 193 7,2   29,50  
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48 190072 Y HIỀNG 06/12/2008 Kon Tum Giẻ Triêng Nữ 193 7,4   31,25  

49 190073 Y HOA 14/01/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 7,8   31,00  

50 190077 Y HỘI 05/07/2008 Kon Tum Dẻ Nữ 193 6,7   31,25  

51 190078 Y HỒNG 02/01/2008 Kon Tum Gié - Triêng Nữ 193 7,7   30,25  

52 190084 A XUÂN HUY 10/01/2008 Kon Tum Dẻ Nam 193 6,5   30,75  

53 160098 A HUY 13/10/2008 Kon Tum Dẻ Nam 193 6,7   29,75  

54 190085 Y HỒ HUYỀN 27/09/2008 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 193 6,1   29,75  

55 190088 Y NGỌC HUYNH 20/02/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 8,1   35,75  

56 190082 Y HƯNG 02/04/2008 Kon Tum Giẻ Triêng Nữ 193 7,7   33,00  

57 190094 Y LÝ KHẢO 12/07/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 7,2   34,75  

58 190100 Y LÊ 10/11/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 193 8,0   35,75  

59 190106 A LỘC 14/02/2008 Kon Tum Giẻ Triêng Nam 193 7,1   32,50  

60 190111 Y LUYẾN 24/08/2008 Kon Tum Dẻ Nữ 193 6,3   29,25  

61 160142 Y THANH MẪN 17/03/2008 Kon Tum Dẻ Nữ 193 6,5   30,25  

62 190112 Y MẬT 14/01/2008 Kon Tum Gié- Triêng Nữ 193 7,0   31,25  

63 190114 A THANH MINH 06/10/2008 Kon Tum Gié Triêng Nam 193 6,9   30,25  

64 190116 Y NA 04/01/2008 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 193 6,8   32,25  

65 190118 Y NA 10/10/2008 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 193 7,1   29,75  

66 190122 Y NHẬT LỆ NGÂN 30/08/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 8,1   31,50  

67 190123 Y XUÂN NGÂN 30/11/2008 Kon Tum Gié triêng Nữ 193 6,4   30,50  

68 190131 Y VŨ NGỌC 24/02/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 7,8   34,50  

69 190128 Y NGỖ 11/04/2008 Kon Tum Dẻ Nữ 193 7,2   38,25  

70 190138 Y NHAN 15/07/2008 Kon Tum Xê Đăng Nữ 193 5,6   29,00  

71 160185 Y NHÂN 16/05/2008 Kon Tum Dẻ Nữ 193 6,7   30,75  

72 190139 Y NHI 02/12/2008 Kon Tum Dẻ Nữ 193 7,1   33,50  
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73 190159 Y PHONG 10/07/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 8,1   38,00  

74 190165 Y QUYỀN 20/09/2008 Kon Tum Xê đăng Nữ 193 6,2   36,00  

75 190168 Y QUÝT 23/09/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 6,9   35,75  

76 190167 Y QUÝT 18/11/2008 Kon Tum Giẻ Triêng Nữ 193 7,8   32,00  

77 190169 A NGỌC SÁNG 11/03/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 193 7,0   33,25  

78 190171 Y UN SIM 07/07/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 7,6   28,50  

79 190172 A SỰ 27/09/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 193 7,6   40,75  

80 190175 Y KIM TÂN 01/09/2008 Kon Tum Gié- Triêng Nữ 193 7,3   33,50  

81 190176 A VĨNH TẬN 27/02/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 193 7,8   38,50  

82 190177 A TÂNG 28/09/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 193 7,2   33,50  

83 190205 A TĨ 08/01/2008 Kon Tum Xơ Đăng Nam 193 7,1   35,50  

84 190206 A TIẾT 18/09/2008 Kon Tum Xơ Đăng Nam 193 7,5   34,75  

85 190207 Y TIỀU 07/02/2008 Kon Tum Gié-triêng Nữ 193 6,7   34,25  

86 190208 A JUN TÔ 28/11/2007 Kon Tum Gié-Triêng Nam 193 6,9   31,00  

87 160316 Y TUYẾT 08/07/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 7,8   32,25  

88 190230 Y TƯ 13/10/2008 Kon Tum Gié - Triêng Nữ 193 6,6   29,00  

89 190234 Y TƯƠI 12/05/2008 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 193 6,7   33,00  

90 190235 Y TƯƠI 15/03/2008 Kon Tum Gié-triêng Nữ 193 6,7   28,75  

91 190179 Y THẢ 15/03/2008 Kon Tum Xê Đăng Nữ 193 5,7   30,25  

92 190180 UN KĐAM THÁI 10/01/2008 Kon Tum Gié - Triêng Nam 193 6,3   34,50  

93 160252 Y LÝ THIỆN 21/12/2008 Kon Tum Dẻ Nữ 193 6,7   31,50  

94 190196 Y LY  THỊNH 30/09/2008 Kon Tum Gié-triêng Nữ 193 7,3   30,50  

95 190200 Y HỒNG THOẠI 20/12/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 7,8   28,75  

96 190201 Y ANH THƯ 17/08/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 7,2   28,75  

97 190218 Y THỦY TRANG 10/03/2008 Kon Tum Dẻ Nữ 193 7,2   33,75  
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98 190214 PHẠM Y THÙY TRANG 16/08/2008 Kon Tum Gié - Triêng Nữ 193 7,1   33,75  

99 190219 Y TRANG 14/11/2008 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 193 7,9   33,50  

100 190215 Y HIỀN TRANG 13/03/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 193 7,2   28,75  

101 190222 Y LÊ TRÌNH 20/04/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 7,1   34,00  

102 190224 Y HÀ TRÚC 19/05/2008 Kon Tum Hà Lăng Nữ 193 6,9   39,00  

103 190226 A ĐINH NGUYÊN TRỰC 09/09/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 193 6,0   30,00  

104 190228 Y TRƯƠNG 02/01/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 6,6   39,25  

105 190238 Y XÊ UN 20/09/2008 Kon Tum Gié-triêng Nữ 193 6,9   34,75  

106 190240 Y UYÊN 03/03/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 7,5   37,50  

107 190254 A XUÂN 05/05/2007 Kon Tum Gié-Triêng Nam 193 7,1   32,00  

108 190257 Y XÂM XUN 07/02/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 193 6,9   30,00  

Danh sách này gồm có 108 học sinh./.
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